
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 203, Tòa Giảng Võ LakeView D10, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BUTANO VIỆT NAM

0110530881

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ Đấu giá hàng hóa)

4610

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn rượu mạnh, rượu vang, bia, đồ uống nhẹ 
không chứa còn, nước ngọt, nước khoáng , nước tinh khiết 
đóng chai.

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự.

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
 Chi tiết: 
-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

12. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BUTANO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BUTANO VIETNAM LIMITED LIABILITY 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: BUTANO VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914929086
Email: butanovn23@gmail.com

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ rượu mạnh, rượu vang, bia, đồ uống nhẹ không 
chứa còn, nước ngọt, nước khoáng , nước tinh khiết đóng chai.

4723

17. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101(Chính)

18. Sản xuất rượu vang 1102

19. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

21. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: 
-Sản xuất bao bì, vỏ hộp từ giấy và bìa;

1702

23. In ấn
Chi tiết: 
-Dịch vụ in (theo quy định của pháp luật hiện hành), in bao bi, 
nhãm mác, tờ quảng cáo, biểu mẫu

1811

24. Dịch vụ liên quan đến in 1812

25. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất bao bì, vỏ hộp từ plastic;

2220

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

32. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-Sản xuất bao bì, vỏ hộp bằng các vật liệu khác như tre, nứa, 
da thú,…;

3290

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ đồ gốm sứ, thủy tinh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BUTANO
 0801394719

Do: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải 
Dương

Cấp ngày: 09/04/2023

Địa chỉ trụ sở chính: Khu An Nhân Tây, Thị Trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030080007392
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 117 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 117 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN LONG Nam

06/08/1980 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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